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1. Mở đầu

Công nghệ thông tin (CNTT) đã trở thành một trong những nhân tố chính định hình nền kinh tế toàn cầu, nền kinh tế tri thức. CNTT có tiềm năng làm thay đổi bản chất hoạt động dạy và học, làm thay đổi vai trò của giáo viên (GV) và học sinh (HS). 

Tuy nhiên, để CNTT thực sự phát huy được hết tiềm năng trong giáo dục thì không phải là điều đơn giản. Các nghiên cứu đã khẳng định, có hai rào cản lớn nhất đối với việc ứng dụng CNTT trong dạy học đó là: năng lực – thái độ của GV (yếu tố chủ quan) và thiếu trang thiết bị (yếu tố khách quan) (Guha, 2003; Pelgrum, 2001) [11, 13]. Vấn đề thiết bị có thể giải quyết được từ nhiều nguồn hỗ trợ khác nhau, nhưng trước khi đầu tư thiết bị thì người giáo viên phải được đào tạo về ứng dụng CNTT trong dạy học [8]. Người ta nhận ra rằng chiếc máy vi tính để nơi góc lớp sẽ mãi nằm im nếu GV không biết cách sử dụng chúng trong dạy học như thế nào (Guillermo E. Pedroni, 1996) [10]… Nâng cao năng lực của GV phải là bước đầu tiên trong quá trình đưa CNTT vào nhà trường [6, 14]. Yếu tố GV ở đây gồm cả cán bộ quản lý và GV bộ môn (Snoeyink. R. & Ertmer. P. ) [15]. “Tất cả thiết bị công nghệ đang có trong trường học ngày nay sẽ chẳng có giá trị gì nếu giáo viên không biết sử dụng chúng một cách có hiệu quả. Chính các giáo viên mới đem lại sự kỳ diệu, chứ không phải là chiếc máy vi tính” (Craig Barrett, Nguyên Tổng Giám đốc tập đoàn Intel) [3]. 
Vì lẽ đó, việc đào tạo cho GV và đặc biệt là giáo sinh kỹ năng ứng dụng CNTT trong dạy – học là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, trong khi thiếu sự đào tạo là một trong những nguyên nhân chính ảnh hưởng đến GV (Guha, 2003) [13], thì nghiên cứu cũng chỉ ra rằng có nhiều điểm yếu trong việc thiết kế và thực hiện các khóa đào tạo GV về lĩnh vực này (VanFossen, 1999) [20]. Một trong những nguyên nhân ở đây đó là xác định đặc điểm kỹ năng - nghiệp vụ cần được đào tạo và biện pháp tiếp cận đào tạo những kỹ năng này cho GV và giáo sinh chưa phù hợp. Bài báo này tập trung vào phân tích các xu hướng ứng dụng CNTT trong dạy – học ở mức độ khái quát để từ đó xác định một số kỹ năng –nghiệp vụ cần được đào tạo và biện pháp đào tạo cho giáo sinh về năng lực ứng dụng CNTT trong dạy - học. 
2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu
Xu hướng được hiểu là một hướng chung mà các đối tượng quan tâm cùng hướng tới (chuyển động tới) trong cùng một quãng thời gian nhất định [21]. Khi đã bàn về xu hướng tức là nhìn một cách tổng quát vấn đề theo một (một số) tiêu chí nhất định. Nói một cách khác khi ta đã chỉ ra các xu hướng tức là ta đã thực hiện việc phân loại đối tượng.  

Việc nghiên cứu các xu hướng sử dụng công nghệ trong giáo dục và đào tạo đã được bàn đến trong nhiều công trình với các phạm vi khác nhau. Dựa trên tiêu chí coi CNTT với giáo dục và đào tạo là hai thành tố có quan hệ tác động qua lại lẫn nhau thì S. Retalis [12], Tô Xuân Giáp [2] đã xác định 2 xu hướng chính sử dụng CNTT trong giáo dục và đào tạo. Đó là, CNTT vừa là phương tiện dạy học mới với nhiều ưu điểm và vừa là một ngành học với những đặc thù riêng (Sơ đồ 1).
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Sơ đồ 1: CNTT trong giáo dục và đào tạo.

Những ứng dụng đa dạng của CNTT trong giáo dục cũng đã đưa đến sự đa dạng trong các thuật ngữ biểu đạt các xu hướng sử dụng công nghệ trong giáo dục. Ví dụ như: Học tập dựa vào công nghệ (Technology Based Learning – TBL); Dạy học với sự trợ giúp của máy tính (Computer-Assisted Instruction - CAI); Dạy học được quản lý trên máy tính (Computer Managed Instruction – CMI); Dạy học tương tác qua đa phương tiện (Interactive Multimedia Instruction – IMI); Hệ thống học tập tích hợp (Integrated Learning Systems – ILS); Đào tạo dựa trên máy vi tính (Computer Based Training – CBT); Đào tạo trên mạng (Web Based Training – WBT hoặc Internet-Based Training - IBT) [14]… và rồi học tập điện tử qua mạng (Electronic Learning, E-learning) trên web 1.0 đến web 2.0. Hiện nay, trên thế giới đã xuất hiện một xu hướng học tập mới nữa đó là học tập di động (Mobile Learning, M-Learning) dựa trên nền tảng phát triển của công nghệ và thiết bị di động (mobile devices) và để hướng tới hình thức học tập cá nhân hóa (Personalized learning)... Nhưng cũng chính sự đa dạng này đã đưa đến những khó khăn trong việc xác định các đặc trưng của từng xu hướng. Có thể thấy sự phân biệt các hình thức, xu hướng ứng dụng nêu trên chỉ là tương đối, đôi khi có sự đan xen lẫn nhau giữa các hình thức. 

Theo T.Leinonen [9] thì lịch sử ứng dụng CNTT trong giáo dục đã và đang trải qua 5 giai đoạn – xu hướng (sơ đồ 2), đó là: 

1. Cuối những năm 70 đến đầu những năm 80: Lập trình, luyện tập và thực hành; 

2. Cuối những năm 80 đến đầu những năm 90: mô hình đào tạo với sự hỗ trợ của máy vi tính (Computer based training - CBT); 

3. Đầu những năm 90: mô hình đào tạo dựa trên mạng Internet (Internet-based training - IBT); 

4. Cuối những năm 90 đến đầu năm những năm 2000: mô hình e-Learning; 

5. Và cuối những năm 2000: Mô hình của mạng xã hội và nội dung mở, miễn phí. 
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Sơ đồ 2: Lịch sử ứng dụng CNTT trong dạy và học (được tham khảo theo T.Leinonen)
Theo tiếp cận phương pháp sư phạm trong ứng dụng CNTT trong dạy – học thì xu hướng ứng dụng CNTT - đặc biệt là e-learning - được chia ra 3 mô hình. Kết quả được trình bày trong bảng 1 như sau [1]: 
Bảng 1: Ba mô hình tiếp cận sư phạm trong e-learning [1]
	Mô hình hỗ trợ nội dung
	Mô hình tương tác
	Mô hình tích hợp

	Tập trung vào nội dung học tập
	Tập trung vào người học
	Tập trung vào học nhóm

	Dựa trên mô hình truyền tải nội dung học tập
	Dựa trên các hoạt động học tập và các nguồn tư liệu khác nhau
	Dựa trên các hoạt động học tập hợp tác

	Định hướng học tập cá nhân
	Định hướng học tập theo cá nhân và nhóm nhỏ
	Định hướng theo nhóm học tập hợp tác

	Không có tương tác, hợp tác với người học khác
	Tương tác với người học khác
	Học tập hợp tác, đồng đẳng


Kết hợp giữa tiến trình lịch sử với tiếp cận phương pháp sư phạm, các xu hướng ứng dụng CNTT trong dạy – học lại có thể nhìn thấy theo các mức độ sau: từ mức độ CBT (Computer-based Training) với đặc điểm học trên máy vi tính, đơn hoặc mạng cục bộ → WBT (Web-based Training) / IBT (Internet-based Training) với học qua mạng Internet/Intranet → CSCL (Computer-Supported Collaborative Learning) với đặc trưng học trên môi trường Web 2.0 → TEL (Technology Enhanced Learning) với việc học tập được mở rộng bằng các công cụ công nghệ. Cũng theo hướng tiếp cận như vậy mà thuật ngữ e-learning đã được "mở rộng" hơn ở tiếp đầu ngữ "e" theo các nghĩa: Exciting (thú vị), Energetic (năng động), Engaging (lôi cuốn) và Extended (mở rộng) [16, 21].
Điểm qua một số công trình như vậy để thấy sự đa dạng trong cách tiếp cận và cách phân loại các xu hướng ứng dụng CNTT trong dạy – học. Từ những phân tích này và bằng phương pháp nghiên cứu lý thuyết cũng như tham khảo các tài liệu liên quan, chúng tôi đã xây dựng mô hình ba xu hướng ứng dụng CNTT trong dạy – học.
3. Kết quả nghiên cứu và bàn luận

3.1. Mô hình ba xu hướng ứng dụng CNTT trong dạy – học
Theo chúng tôi, nếu nhìn CNTT là một hệ phương tiện dạy học đặt trong mối quan hệ tương tác với các yếu tố người dạy và người học [4] thì hiện nay trên thế giới đang có 3 hướng sử dụng phương tiện này: 
(1) CNTT là phương tiện của người GV. Trong đó người GV sử dụng CNTT phục vụ trực tiếp cho việc thiết kế và thể hiện bài giảng. Hình thức dạy học vẫn là dạy trực tiếp, mặt giáp mặt. Tương tác giữa GV và HS là tương tác trực tiếp. Theo cách này, ở Việt Nam đã quen gọi đó là các “bài giảng điện tử” (sau đây chúng tôi gọi là “bài giảng điện tử” hay bài dạy có sự hỗ trợ của CNTT); 
(2) CNTT là phương tiện dạy và học của cả thày và trò. Trong đó, người GV sử dụng CNTT để thiết kế bài dạy và các tài liệu hỗ trợ học tập, trong khi học sinh sử dụng CNTT là phương tiện để học và để báo cáo kết quả với GV. Hình thức dạy học vẫn là dạy trực tiếp, mặt giáp mặt. Tương tác giữa GV và HS là tương tác trực tiếp. Hướng này bắt đầu được thí điểm ở Việt Nam từ năm 2004 với “Chương trình Dạy học của Intel” (sau đây chúng tôi gọi là bài dạy tích hợp CNTT); 
(3) CNTT dường như chỉ là phương tiện của trò, là “môi trường” học tập mới, môi trường học tập ảo. CNTT thay thế cho hình thức dạy học mặt giáp mặt và trở thành môi trường chứa đựng thông tin và tình huống nhận thức mà người học trở thành chủ thể hoạt động trong môi trường đó. Tương tác giữa GV và HS là tương tác gián tiếp. Hướng này chính là mô hình e-learning. 
Một cách trực quan, chúng tôi biểu diễn ba xu hướng ứng dụng CNTT trong dạy -học vừa được nêu trên trong sơ đồ 3.
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Sơ đồ 3: Ba xu hướng ứng dụng CNTT trong dạy học.
Đặc điểm của ba xu hướng này được chúng tôi so sánh cụ thể trong bảng 2.
Bảng 2: So sánh đặc điểm của ba xu hướng ứng dụng CNTT trong dạy – học

	Tiêu chí
	Hướng 1
	Hướng 2
	Hướng 3

	Sự tương tác trực tiếp với CNTT
	GV
	Cả GV và HS
	Cả GV và HS

	Tương tác giữa GV và HS
	Trực tiếp
	Trực tiếp
	Gián tiếp

	Tiếp cận sư phạm
	Sử dụng các phương pháp dạy học (PPDH) truyền thống là chủ yếu
	Sử dụng các PPDH chuyên biệt (dựa trên dự án, giải quyết vấn đề)
	Sử dụng tiếp cận thiết kế dạy học theo hướng đáp ứng từng cá nhân người học

	Yêu cầu về kỹ năng công nghệ của GV
	Các kỹ năng CNTT cơ bản, khai thác Internet, phần mềm biên tập, xây dựng các tư liệu đa phương tiện
	Các kỹ năng CNTT ở mức nâng cao: biết xử lý các tình huống công nghệ có thể xảy ra khi HS sử dụng; biết quản lý, chia sẻ dữ liệu qua mạng LAN
	Có khả năng xây dựng các Courseware; xây dựng và quản lý một hệ thống LMS; tổ chức và quản lý lớp học online

	Ví dụ mô hình bài dạy
	Bài giảng điện tử
	WebQuest
	E-learning, M-learning


Dựa trên các đặc điểm được trình bày trong bảng 2, chúng tôi đã xác định một số kỹ năng cần được đào tạo để phát triển năng lực ứng dụng CNTT trong dạy – học cho giáo sinh. 
3.2. Xác định một số kỹ năng cần được đào tạo để phát triển năng lực ứng dụng CNTT trong tổ chức dạy – học cho giáo sinh
Bàn về chuẩn kỹ năng công nghệ của GV nói chung thì Hiệp hội Quốc tế về công nghệ trong giáo dục của Hoa Kỳ (Internaltional Society for Technology in Education - ISTE) từ những năm 2000 đã đưa các chuẩn này [7]. Để đánh giá về mức độ hiểu biết và sử dụng công nghệ của GV và HS, Tomei (2005) cũng đã nghiên cứu và đưa ra thang phân loại về lĩnh vực công nghệ (The Taxonomy for the Technology Domain) [17]. UNESCO (2003, 2005) [18, 19] đã đưa ra mô hình 4 giai đoạn (mức độ) phát triển trong việc ứng dụng CNTT của GV và nhà trường, gắn liền với sự phát triển của cơ sở hạ tầng và năng lực của GV. Phân tích các chuẩn và thang đo trên cho chúng tôi kết luận, thực chất kỹ năng sử dụng CNTT của GV trong dạy học là tổ hợp của kỹ năng công nghệ và phương pháp dạy học tương ứng. Kết luận này được chúng tôi mô hình hóa ở sơ đồ 4. Giữa kỹ năng sử dụng công nghệ và PPDH có mối quan hệ tuyến tính, trình độ công nghệ tốt kết hợp với PPDH hiệu quả sẽ đưa việc ứng dụng CNTT của GV trong dạy học đạt ở trình độ cao.

Sơ đồ 4: Mô hình khái quát về kỹ năng sử dụng CNTT trong dạy học của GV.
Từ những phân tích trên, chúng tôi đề xuất một số kỹ năng cần được đào tạo để phát triển năng lực ứng dụng CNTT trong tổ chức dạy – học cho giáo sinh tương ứng với 3 hướng ứng dụng nêu trên. Kết quả được trình bày trong bảng 3.
Bảng 4: Một số kỹ năng cần được đào tạo để phát triển năng lực ứng dụng CNTT trong tổ chức dạy – học cho giáo sinh
	Hướng
	Về mặt kỹ năng công nghệ
	Về mặt phương pháp dạy học

	1
	- Biết thao tác cơ bản vận hành máy vi tính, sử dụng hệ điều hành (Windows);

- Biết sử dụng phần mềm soạn thảo, phần mềm trình diễn;

- Biết khai thác mạng, xử lý hình ảnh đa phương tiện;
- Nhận biết các vấn đề liên quan đến đạo đức và pháp luật khi sử dụng CNTT.
	- Có kỹ năng lựa chọn bài dạy, đơn vị kiến thức phù hợp; 

- Có kỹ năng lựa chọn tài nguyên phù hợp; 

- Có kỹ năng lựa chọn/xây dựng hình thức thể hiện bài dạy với sự hỗ trợ của CNTT một cách khoa học; 
- Có kỹ năng thiết kế hoạt động học tập theo hướng hoạt động hóa người học. 

	2
	Ngoài các kỹ năng của hướng 1 thì cần thêm: 

- Biết xử lý các tình huống công nghệ (về phần cứng) có thể xảy ra khi HS sử dụng;

- Biết quản lý, chia sẻ dữ liệu qua mạng LAN;
- Biết xây dựng một website đơn giản.
	- Có kỹ năng lựa chọn bài dạy, đơn vị kiến thức phù hợp; 

- Biết thiết kế và tổ chức bài dạy theo PPDH dựa trên dự án/PPDH dựa trên giải quyết vấn đề;

- Biết tổ chức kiểm tra đánh giá dựa trên hoạt động.

	3
	Ngoài các kỹ năng của hướng 1 và 2 thì cần thêm: 

- Khả năng xây dựng các Courseware đạt chuẩn SCORM; 
- Biết tổ chức và quản lý lớp học online;

- Có thể biết xây dựng và quản lý một hệ thống LMS (Moodle).
	- Biết vận dụng tiếp cận thiết kế dạy học để thiết kế và tổ chức khóa học theo hướng đáp ứng từng cá nhân người học;
- Biết thiết kế và tổ chức kiểm tra đánh giá phù hợp; 

- Biết phân tích, sử dụng hồ sơ của người học (profile) để thiết kế, tư vấn hoạt động học tập phù hợp. 


3.3. Đào tạo cho giáo sinh một số kỹ năng ứng dụng CNTT trong tổ chức dạy – học tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (trường hợp của khoa Sinh học)
Các nghiên cứu đã khẳng định, mô hình tập huấn kỹ năng CNTT cho GV hiệu quả là mô hình học tập trong công nghệ, chứ không phải mô hình về công nghệ. Bằng việc chỉ tập trung vào các kỹ năng CNTT đơn thuần, riêng lẻ, các khóa đào tạo đã không đạt được yêu cầu là tăng khả năng tích hợp CNTT vào dạy học cho GV (VanFossen, 1999) [20]. Mô hình tập huấn trong công nghệ có đặc trưng là việc đào tạo kỹ năng công nghệ được tích hợp với kiến thức chuyên ngành của GV. GV học các kỹ năng công nghệ một cách tự nhiên và nhìn thấy ứng dụng của công nghệ một cách trực tiếp [18, 19].  
Trong 3 hướng ứng dụng CNTT mà chúng tôi nêu trên thì hướng (1) hiện đang là phổ biến nhất ở Việt Nam. Điều này được thể hiện rõ qua các tư liệu: các đĩa VCD bài dạy mẫu cho SGK mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành; các bài dạy được chia sẻ trên mạng giáo dục EduNet và cả các bài đạt giải “GV sáng tạo” do Microsoft Việt Nam tổ chức trong hai năm 2005, 2006 [5]… đều ứng dụng CNTT theo hướng xây dựng các bài dạy có sự hỗ trợ của CNTT. Ngay cả phần mềm VIOLET của công ty Bạch Kim (Việt Nam) cũng được thiết kế để chủ yếu hỗ trợ bài dạy của GV theo hướng trình diễn. 
Sở dĩ ở Việt Nam, việc ứng dụng CNTT chủ yếu theo hướng (1) là do cả yếu tố khách quan và chủ quan. Yếu tố khách quan là hệ thống cơ sở hạ tầng ở nước ta chưa đáp ứng được yêu cầu của hướng (2) và (3), đặc điểm phân phối chương trình chưa thuận lợi cho GV tổ chức, thực hiện bài dạy theo hướng này. Yếu tố chủ quan là GV cũng chưa được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng trong dạy học theo hướng (2) và (3). Trong khi hướng (1) thì GV có thể tận dụng cơ sở hạ tầng hiện có. Do đó, trong trường hợp chúng tôi minh họa sau đây về đào tạo năng lực ứng dụng CNTT trong dạy học cho giáo sinh tại khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, chúng tôi đã tập trung phát triển chủ yếu các kỹ năng thuộc hướng (1) và (2).  Vì "Chương trình đào tạo GV phải phù hợp với tình hình sử dụng CNTT trong hệ thống trường phổ thông của một đất nước” [18].

Quán triệt quan điểm: “Giáo viên sẽ dạy theo cách mà họ đã được dạy” [8] cho nên, chúng tôi đã vận dụng tiếp cận đào tạo “trong công nghệ” với hình thức học tập kết hợp (blended learning). Trong quá trình đào tạo, chúng tôi vừa làm mẫu cho SV về cách dạy tích hợp công nghệ vừa coi đó là biện pháp hình thành và rèn luyện kỹ năng sử dụng CNTT cho SV. Quá trình đào tạo được chúng tôi tóm tắt trong sơ đồ 5.
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Sơ đồ 5: Tiến trình đào tạo sinh viên kỹ năng ứng dụng CNTT trong dạy học Sinh học theo hướng (1) và (2).
Trong đó: 

Chủ đề 1: CNTT và các thuyết học tập, hình thức học tập.
Chủ đề 2: Kiến thức về đạo đức, pháp luật liên quan đến sử dụng công nghệ trong dạy học (Luật bản quyền; về đánh giá nguồn thông tin trên Internet).

Chủ đề 3: Kỹ năng khai thác mạng, biên tập hình ảnh đa phương tiện; lựa chọn tài nguyên cho bài dạy.
Chủ đề 4: Thiết kế bài dạy Sinh học có sự hỗ trợ của CNTT (Lựa chọn bài dạy, đơn vị kiến thức phù hợp; lựa chọn/xây dựng hình thức thể hiện bài dạy với sự hỗ trợ của CNTT một cách khoa học; thiết kế hoạt động học tập theo hướng hoạt động hóa người học).
Chủ đề 5: Thiết kế các bài dạy Sinh học tích hợp CNTT (theo PPDH dựa trên dự án). 

Chủ đề 6: Tổ chức lớp học theo hướng (1) và (2).

(: GV tổ chức cho lớp trao đổi, thảo luận. Bài hướng dẫn của GV được trình bày bằng PowerPoint. 
(: SV sử dụng mạng Nicenet (www.nicenet.org) để học tập

(: Thực hành trên phòng máy
(: Sử dụng Webquest. 

(: SV tự xây dựng bài trình bày đa phương tiện và trình bày lại

4. Kết luận
Bài báo đã trình bày cách tiếp cận mới trong việc xác định các xu hướng ứng dụng CNTT trong dạy và học, đó là đặt CNTT trong mối quan hệ tương tác với người dạy và người học. Ba xu hướng ứng dụng CNTT trong dạy và học được xác định đã là cơ sở để tác giả đề xuất một số kỹ năng cần đào tạo cho giáo sinh nhằm phát triển năng lực ứng dụng CNTT trong dạy học cho họ. Vận dụng cách tiếp cận đào tạo trong công nghệ, tác giả đã tiến hành tổ chức bồi dưỡng cho sinh viên tại khoa Sinh học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội những kỹ năng công nghệ và nghiệp vụ đã được xác định từ mô hình lý thuyết 3 hướng ứng dụng nêu trên. 
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CNTT là một nội dung học
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CNTT là một công cụ để học





CNTT là môi trường dạy học


























